
Phụ lục 2: 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
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Thủ tục trợ cấp một lần 

đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

(Thời gian giải quyết: 25 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ) 
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Thủ tục trợ cấp hàng 

tháng đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

(Thời gian giải quyết: 25 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ) 

 

 

 

Cá nhân 

Phòng Nội vụ 
  (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện:  

2,5 ngày 

 

Sở Nội vụ 
(LĐ phòng XDCQ phân 

công)  *Thời gian thực 

hiện:  1/2 ngày 

 

Sở Nội vụ 
(CV phòng XDCQ xử 

lý)  *Thời gian thực 

hiện:  02 ngày 

 

Phòng Nội vụ 

(ký đề nghị) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 Trung tâm PVHCC 

tỉnh (tiếp nhận HS) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Nội vụ 
 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Bộ phận TN và TKQ 

cấp huyện 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 Văn thư cấp xã  

(phát hành VB) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Bộ phận TN và TKQ 

cấp xã (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 Cán bộ LĐTBXH 

cấp xã (xử lý HS) 

*Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

 Lãnh đạo UBND cấp 

xã (ký đề nghị) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư 

 (phát hành VB) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Sở Nội vụ 
(LĐ phòng XDCQ thẩm 

định) *Thời gian thực 

hiện:  1/2 ngày 

 

Bộ phận TN và TKQ 

cấp xã 

(trả kết quả) 
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 Sở Nội vụ 

(LĐ ký đề nghị) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Sở Nội vụ 

(VT phát hành VB) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư Sở 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 Văn thư Văn phòng 

UBND (nhận VB) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Văn phòng UBND 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn phòng UBND 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn phòng UBND 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Thường trực UBND 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

NCC (LĐ Thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 Sở Nội vụ 

(VT nhận VB, kèm 

HS) *Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

NCC (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

NCC (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Sở LĐTBXH 

(LĐ phân VB) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 Sở LĐTBXH 

(VT nhận QĐ, HS) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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Thủ tục giải quyết chế độ 

mai táng phí đối với 

thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 

(Thời gian giải quyết: 25 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân 

Văn thư  

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp xã 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Cán bộ Lao động cấp 

xã (xử lý hồ sơ) 

*Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

Lãnh đạo UBND cấp 

xã (ký, đề nghị) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Lao động 

TBXH (CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện:  

07 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

(LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

(CV xử lý) 

*Thời gian thực hiện:  

06 ngày 

 

Phòng Bảo trợ xã hội 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Lao động 

TBXH (LĐ ký, đề nghị) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Lao động 

TBXH (VT phát hành) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp xã (trả kết quả) 

Phòng Lao động 

TBXH (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp huyện 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 
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Để nghị việc sử dụng 

người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

(Thời gian giải quyết: 10 

ngày làm việc, kể từ khi 

nhận được hồ sơ hợp lệ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân 

Phòng Phòng, chống 

TNXHBVTE (LĐ 

thẩm định)*Thời gian 

thực hiện:  01 ngày 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Phòng, chống 

TNXHBVTE (LĐ 

phân công)*Thời gian 

thực hiện:  01 ngày 

 

Phòng Phòng, chống 

TNXHBVTE (CV xử 

lý)*Thời gian thực 

hiện:  06 ngày 

 

Văn thư 

(phát hành) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Trung tâm phục vụ 

HCC tỉnh  

(trả kết quả) 

Lãnh đạo Sở 

(ký duyệt) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 
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